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TỜ TRÌNH 

Về Quy định mức chi thưởng đối với các hoạt động 

thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Lai Châu 
 

 Kính gửi:  

 - Thường trực Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 - Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu khóa II, nhiệm kỳ 2025 - 2030; 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ 

Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức chi thưởng đối với các hoạt 

động thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Lai Châu, như sau: 

1. Sự cần thiết 

Trong thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND 

ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát huy hiệu quả 

trong việc động viên, khích lệ đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, góp phần 

thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh phát triển. Tuy nhiên, 

ngày 22/4/2026, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

…/2026/NQ-HĐND quy định tiêu chuẩn, nội dung, mức chi đối với tổ chức và 

hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh, đồng thời bãi bỏ toàn bộ Nghị 

quyết số 10/2019/NQ-HĐND kể từ ngày 15/5/2026. Việc bãi bỏ này dẫn đến 

khoảng trống pháp lý đối với nội dung chi thưởng cho huấn luyện viên, vận 

động viên, trong khi đây là chính sách có tính chất thường xuyên, gắn trực tiếp 

với hoạt động thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh. Do đó, việc ban hành văn bản 

thay thế là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tính liên tục, không gián đoạn trong 

thực hiện chính sách. 

Bên cạnh đó, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp (cấp 

tỉnh và cấp xã) đòi hỏi phải hoàn thiện quy định về đối tượng áp dụng, đặc biệt 

là bổ sung cấp xã để phù hợp với tổ chức bộ máy mới. Đồng thời, tại điểm b 

khoản 1 Điều 20 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 về 

quy định chế độ chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung 

tập huấn, thi đấu có quy định như sau: “Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chi trả tiền lương ...; quy định mức 

thưởng và chi tiền thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại 
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các giải thi đấu thể thao quốc gia và các giải thi đấu thể thao của bộ, ngành, 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của pháp luật”. Vì vậy, 

việc ban hành Quyết định không chỉ là nhu cầu thực tiễn mà còn là trách nhiệm 

của địa phương trong việc cụ thể hóa quy định của pháp luật. 

Mặt khác, qua thực tiễn triển khai cho thấy các quy định trước đây về chi 

thưởng còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển như: mức thưởng 

chưa bảo đảm sự tương quan hợp lý giữa cá nhân và tập thể, giữa các môn thể 

thao; chưa phân hóa theo độ tuổi, tuyến đào tạo; chưa có cơ chế chi thưởng phù 

hợp đối với huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên đạt thành tích tại 

các giải khu vực, toàn quốc và quốc gia; chưa tạo được động lực đủ mạnh để 

khuyến khích nâng cao chất lượng tập luyện và thi đấu. Những hạn chế này nếu 

không được kịp thời điều chỉnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phát triển 

thể thao thành tích cao của tỉnh. 

Trong bối cảnh phong trào thể dục, thể thao tiếp tục phát triển, yêu cầu 

nâng cao thành tích và tính cạnh tranh ngày càng cao, việc ban hành chính sách 

chi thưởng phù hợp, có tính khuyến khích là giải pháp quan trọng nhằm thu hút, 

giữ chân và phát huy năng lực của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên. Quá 

trình xây dựng dự thảo đã được nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các địa 

phương có điều kiện tương đồng, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện 

ngân sách và thực tiễn của tỉnh. 

Từ những căn cứ pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc ban hành Quyết định 

quy định mức chi thưởng đối với các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu là cần thiết, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật 

và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. 

Việc ban hành Quy định mức chi thưởng đối với các hoạt động thể dục, 

thể thao trên địa bàn tỉnh Lai Châu là cần thiết, đúng thẩm quyền; phù hợp với 

quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

2. Mục đích, quan điểm chỉ đạo 

2.1. Mục đích 

Việc ban hành Quyết định quy định mức chi thưởng đối với các hoạt động 

thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Lai Châu nhằm cụ thể hóa kịp thời các quy 

định của pháp luật, thiết lập cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện chi thưởng 

đối với huấn luyện viên, vận động viên, bảo đảm chính sách được triển khai liên 

tục, không gián đoạn; đồng thời quy định mức thưởng hợp lý, có phân hóa theo 

đối tượng, thành tích và cấp độ thi đấu, qua đó tạo động lực nâng cao chất lượng 

huấn luyện, thi đấu, góp phần phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh, cũng 

như hoàn thiện cơ chế, chính sách và bảo đảm quản lý, sử dụng ngân sách nhà 

nước đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả. 
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2.2. Quan điểm chỉ đạo  

Đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy 

phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật. Tuân thủ theo đúng thẩm quyền, hình 

thức, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật và các văn bản hướng dẫn biện pháp thi hành; bám sát các quy định của 

Trung ương về chế độ, chính sách trong lĩnh vực thể dục thể thao; đồng thời phù 

hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm thực tiễn của địa phương và khả năng 

cân đối ngân sách của tỉnh, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong tổ chức thực 

hiện, góp phần phát triển thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu. 

3. Nội dung cơ bản của Quy định mức chi thưởng đối với các hoạt 

động thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

3.1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định quy định mức chi thưởng bằng tiền đối với huấn luyện viên, 

vận động viên của tỉnh đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc gia, toàn 

quốc và khu vực, Đại hội thể dục thể thao, Hội thi, Ngày hội, Hội khỏe Phù 

Đổng và các giải thể thao cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

3.2. Đối tượng áp dụng 

a) Huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập tập huấn, thi đấu cho đoàn 

thể thao tỉnh Lai Châu theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền lập thành tích 

tại các giải thi đấu thể thao cấp toàn quốc, quốc gia, khu vực, Đại hội thể dục thể 

thao, Ngày hội, Hội thi, Hội khỏe Phù Đổng.  

b) Vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, cấp xã 

trên địa bàn tỉnh. 

c) Các cơ quan, đơn vị tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh 

và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.  

3.3. Mức thưởng đối với vận động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu 

thể thao cấp toàn quốc, quốc gia, khu vực, Đại hội thể dục thể thao, Ngày hội, Hội 

thi, Hội khỏe Phù Đổng 

3.3.1. Vận động viên được cấp có thẩm quyền cử tham gia và đạt thành 

tích tại được thưởng theo mức như sau: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt Nội dung 

Huy 

chương 

Vàng 

Huy 

chương 

Bạc 

Huy 

chương 

Đồng 

Phá kỷ 

lục 
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(Giải 

nhất) 

(Giải 

nhì) 

(Giải 

ba) 

1 
Đại hội Thể dục thể thao toàn 

quốc 
12 7,2 4,8 +4,8 

2 
Giải vô địch, vô địch các đội 

mạnh toàn quốc, quốc gia 
9,6 5,8 3,8 +3,8 

3 

Giải vô địch trẻ, vô địch cúp, vô 

địch Câu lạc bộ, vô địch U20, 

U23, toàn quốc, quốc gia (vận 

động viên từ 18 tuổi trở lên) 

7,7 4,6 3,0 +3,0 

4 

Giải vô địch các nhóm tuổi trẻ, 

vô địch U, vô địch thanh, thiếu 

niên trẻ xuất sắc, giải vô địch 

học sinh, sinh viên, giải vận 

động viên xuất sắc toàn quốc, 

quốc gia (từ 16 tuổi đến dưới 18 

tuổi) 

6,1 3,7 2,4 +2,4 

5 

Giải vô địch các nhóm tuổi trẻ, 

vô địch U, vô địch thanh, thiếu 

niên trẻ xuất sắc, vô địch học 

sinh, sinh viên toàn quốc, quốc 

gia (từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi) 

4,9 3,0 1,9 +1,9 

6 

Giải vô địch các nhóm tuổi trẻ, 

vô địch U, vô địch thanh, thiếu 

niên trẻ xuất sắc, vô địch học 

sinh, sinh viên toàn quốc, quốc 

gia (dưới 12 tuổi) 

3,9 2,4 1,5 +1,5 

7 

Giải khu vực, Hội thi thể thao, 

Ngày hội, Hội khỏe Phù Đổng, 

các giải thi đấu thể thao dành 

cho người khuyết tật và các giải 

thể thao khác 

3,1 1,9 1,2 +1,2 

3.3.2. Thành tích đồng đội được xác định trên cơ sở mức thưởng của giải 

cá nhân tương ứng quy định tại khoản 1 Điều này, cụ thể như sau: 
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a) Môn thi đấu có 02 vận động viên: Mức thưởng bằng 02 lần mức thưởng 

giải cá nhân tương ứng. 

b) Môn thi đấu có từ 03 đến 06 vận động viên: Mức thưởng bằng 03 lần 

mức thưởng giải cá nhân tương ứng. 

c) Môn thi đấu có từ 07 vận động viên trở lên: mức thưởng bằng 04 lần 

mức thưởng giải cá nhân tương ứng. 

3.3.3. Các đội tuyển đạt thành tích giải toàn đoàn, mức thưởng bằng 04 

lần mức thưởng giải cá nhân tương ứng. 

3.4. Mức thưởng đối với huấn luyện viên 

Huấn luyện viên lập thành tích tại các giải thi đấu cấp toàn quốc, quốc 

gia, khu vực, Đại hội thể dục thể thao, Ngày hội, Hội thi, Hội khỏe Phù Đổng 

được thưởng theo mức cụ thể như sau: 

3.4.1. Đối với các môn thể thao cá nhân: Mức thưởng dựa trên tổng giá trị 

tiền thưởng tương ứng của vận động viên, quy định như sau: 

a) Đối với huy chương có giá trị cao nhất: Huấn luyện viên được thưởng 

100% giá trị tiền thưởng tương ứng của vận động viên. 

b) Đối với từ huy chương thứ 2 đến 4: Huấn luyện viên được thưởng 50% 

giá trị tiền thưởng tương ứng của vận động viên. 

c) Đối với từ huy chương thứ 5 trở đi: Huấn luyện viên được thưởng 30% 

giá trị tiền thưởng tương ứng của vận động viên. 

3.4.2. Đối với thi đấu tập thể 

a) Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện được thưởng bằng mức thưởng 

của vận động viên. 

b) Số lượng huấn luyện viên được quy định theo mức sau: đối với các đội 

thuộc những môn có quy định dưới 04 vận động viên tham gia thi đấu, mức 

thưởng chung tính cho 01 huấn luyện viên; đối với các đội thuộc những môn có 

quy định từ 04 đến 08 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính 

02 huấn luyện viên; đối với các đội thuộc những môn có quy định từ 09 đến 12 

vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính 03 huấn luyện viên; đối 

với các đội thuộc những môn có quy định từ 13 đến 15 vận động viên tham gia 

thi đấu, mức thưởng chung tính 04 huấn luyện viên; đối với các đội thuộc những 

môn có quy định trên 15 vận động viên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính 

05 huấn luyện viên. 

Cơ sở đề xuất: 

- Đối với mức thưởng huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích:  
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+ Đề xuất điều chỉnh tăng mức thưởng theo nguyên tắc có tham chiếu và 

bảo đảm tương quan hợp lý: mức thưởng đối với vận động viên đạt thành tích tại 

Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc được xác định bằng khoảng 60% mức 

thưởng của nhóm giải vô địch Đông Nam Á từng môn thể thao; các cấp giải tiếp 

theo được thiết kế theo nguyên tắc giảm dần, với mức sau bằng khoảng 80% 

mức của giải liền kề trước đó, đồng thời không thấp hơn mức tối thiểu theo quy 

định tại Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính 

phủ về quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập 

trung tập huấn, thi đấu. Cách tiếp cận này vừa bảo đảm tính cạnh tranh, vừa phù 

hợp với điều kiện ngân sách của địa phương. 

+ Việc đề xuất mức chi thưởng đối với vận động viên và huấn luyện viên 

được xây dựng trên cơ sở bám sát các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là 

Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ, đồng 

thời bảo đảm đúng thẩm quyền của địa phương trong việc quy định mức thưởng 

đối với các giải thi đấu thể thao ở phạm vi quốc gia, khu vực và địa phương. 

+ Các mức thưởng được kế thừa có chọn lọc từ quy định trước đây, đồng 

thời được điều chỉnh, bổ sung nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn như 

chưa bảo đảm tương quan giữa các cấp độ giải, giữa các nhóm tuổi, cũng như 

giữa thành tích cá nhân và tập thể. Việc phân nhóm theo độ tuổi, cấp độ thi đấu và 

tính chất giải đấu giúp phản ánh sát mức độ cạnh tranh, giá trị thành tích và yêu 

cầu chuyên môn, qua đó nâng cao tính công bằng và hợp lý của chính sách.  

- Đối với thành tích đồng đội và giải toàn đoàn: Đề xuất quy định mức 

thưởng theo hệ số so với giải cá nhân tương ứng nhằm bảo đảm sự cân đối giữa 

đóng góp của từng cá nhân và thành tích chung của tập thể, đồng thời ghi nhận 

đúng mức vai trò phối hợp trong các môn thi đấu tập thể. 

- Đối với huấn luyện viên: Đề xuất mức thưởng gắn trực tiếp với thành 

tích của vận động viên, bảo đảm phản ánh đầy đủ vai trò, công sức và trách 

nhiệm trong quá trình huấn luyện. Cơ chế tính thưởng theo hướng lũy tiến đối 

với môn cá nhân và quy định số lượng huấn luyện viên đối với môn tập thể được 

xây dựng chặt chẽ, phù hợp với đặc thù từng môn, bảo đảm tính hợp lý, tránh 

dàn trải và nâng cao hiệu quả khuyến khích. 

3.5. Mức chi tiền thưởng đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh 

Mức chi đối với các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, cấp xã, cụ thể như sau: 

                                                                          Đơn vị tính: Triệu đồng 

Stt Nội dung 

Huy 

chương 

Vàng 

Huy 

chương 

Bạc 

Huy 

chương 

Đồng 
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(Giải 

nhất) 

(Giải 

nhì) 

(Giải 

ba) 

I Cấp tỉnh 

1 Giải cá nhân 

a 
Cá nhân (Đại hội TDTT; giải leo núi; 

giải Marathon cự ly 21km trở lên) 
2,4 1,5 1,0 

b Cá nhân các giải khác 1,9 1,2 0,8 

2 Giải đôi: Mức thưởng bằng 02 lần giải thưởng cá nhân các giải thể thao 

tương ứng 

3 Giải đồng đội    

a Môn có 03 đến 06 vận động viên 5,7 3,6 2,4 

b Môn có từ 07 vận động viên trở lên 7,6 4,8 3,2 

4 Giải khuyến khích bằng 20% của giải ba tương ứng 

5 Giải vận động viên xuất sắc, trọng tài xuất sắc bằng 20% của giải ba 

tương ứng 

6 Giải phong cách bằng 50% của giải ba tương ứng 

7 Giải toàn đoàn 5,0 3,0 2,0 

II Cấp xã (Mức chi tối đa bằng 60% mức chi cấp tỉnh) 

Cơ sở đề xuất: 

- Mức chi tiền thưởng các giải thể thao được đề xuất trên cơ sở tuân thủ 

quy định pháp luật về ngân sách và chế độ chi trong lĩnh vực thể dục, thể thao, 

đồng thời phù hợp thẩm quyền ban hành của địa phương đối với cấp tỉnh và cấp 

xã; được kế thừa, điều chỉnh từ thực tiễn triển khai, có xét đến biến động giá cả, 

điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm tính khả thi, 

tiết kiệm nhưng vẫn tạo động lực phát triển phong trào; việc quy định mức 

thưởng theo loại hình thi đấu, quy mô, tính chất giải và đặc thù từng môn nhằm 

phản ánh đúng thành tích và mức độ đóng góp của vận động viên. 

+ Đối với cấp tỉnh: Đề xuất mức chi đối với Đại hội TDTT bằng 20% mức 

áp dụng cho nhóm II Giải vô địch Đông Nam Á từng môn thể thao theo Nghị 

định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về quy 
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định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập 

huấn, thi đấu; các giải cá nhân khác mức chi bằng 80% mức của Đại hội TDTT 

cấp tỉnh. 

+ Đối với cấp xã: Đề xuất mức chi tối đa bằng 60% mức chi cấp tỉnh, phù 

hợp quy mô và khả năng ngân sách, đồng thời bảo đảm tính thống nhất chính sách. 

+ Đối với nội dung tập thể, toàn đoàn: Đề xuất tính theo hệ số so với giải 

cá nhân để bảo đảm cân đối và ghi nhận vai trò phối hợp (đồng đội có từ 3-6 

người bằng 03 lần giải cá nhân; đồng đội có từ 7 người trở lên bằng 04 lần giải 

cá nhân tương ứng). Các giải khuyến khích, xuất sắc, phong cách…được tính 

theo tỷ lệ % của giải ba, bảo đảm thống nhất, minh bạch. 

3.6. Quy định về áp dụng mức chi thưởng 

3.6.1. Mức chi thưởng quy định tại Quyết định này là mức tối đa từ nguồn 

ngân sách nhà nước. Căn cứ dự toán ngân sách được giao, quy mô, tính chất 

từng giải thi đấu và điều lệ, quy chế chuyên môn của từng môn thể thao, thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị được giao tổ chức giải quyết định mức chi cụ thể, bảo 

đảm không vượt quá mức quy định tại Quyết định này. 

3.6.2. Nhà nước khuyến khích các đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên 

quan huy động, khai thác các nguồn thu hợp pháp khác để bổ sung thêm mức chi 

thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao. 

4. Dự kiến nguồn lực thực hiện, điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện 

Quyết định 

4.1. Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng từ ngân sách địa phương theo 

phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân 

và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.  

4.2. Dự kiến kinh phí thực hiện Quyết định giai đoạn 2026 - 2030: 9.779 

triệu đồng, tăng 5.365 triệu đồng so với giai đoạn 2021 - 2025, trung bình tăng 

1.073 triệu đồng/năm. 

Tài liệu kèm theo: 

1. Dự thảo Quyết định quy định mức chi thưởng đối với các hoạt động thể 

dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

2. Dự thảo Tờ trình Đảng ủy UBND tỉnh trình Thường trực, Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về dự thảo Quyết định quy định mức chi thưởng đối với các hoạt 

động thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

3. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chế độ chi thưởng đối với huấn 

luyện viên, vận động viên theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 

23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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4. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp. 

5. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.  

6. Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị. 

7. Bản so sánh, thuyết minh dự thảo Quyết định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy 

UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp, VH, TT&DL; 

- V3; 

- Lưu: VT, VX2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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